
TT Lớp/ Thời gian học, thi
Buổi/ 
Phòng

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Số tín chỉ

và chú thích thực hiện
1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Tiếng Anh chuyên 
ngành Ô tô(223)_01

PhươngNTL (A2.204)

Hệ thống điều khiển tự 
động ô tô(223)_02
ChỉnhNH (A2.204)

Hệ thống điều khiển 
tự động ô tô(223)_03
ChỉnhNH (A2.104)

Tiếng Anh chuyên 
ngành Ô tô(223)_04

PhươngNTL (A2.210)

Hệ thống điều khiển 
tự động ô tô(223)_04
ChỉnhNH (A2.210)

4
DHOTOCK15(Lớp 4)

Học:15/01÷11/05/2024(15T)
Thi :13/5-25/5/2024(2T)

Chiều

3
DHOTOCK15(Lớp 3)

Học:15/01÷11/05/2024(15T)
Thi :13/5-25/5/2024(2T)

Sáng

Tiếng Anh chuyên 
ngành Ô tô(223)_03

ThúyLT (A2.104)

DHOTOCK15(Lớp 2)
Học:15/01÷11/05/2024(15T)

Thi :13/5-25/5/2024(2T)
Sáng

Tiếng Anh chuyên 
ngành Ô tô(223)_02

PhươngNTL (A2.102)

TRƯỜNG ĐHSP KỸ THUẬT VINH THỜI KHOÁ BIỂU LÝ THUYẾT LỚP ĐẠI HỌC KHOÁ 15 HỌC KỲ THỨ 8
 NĂM HỌC 2023-2024 (Chính thức)PHÒNG ĐÀO TẠO

1
DHOTOCK15(Lớp 1)

Học:15/01÷11/05/2024(15T)
Thi :13/5-25/5/2024(2T)

Sáng

Hệ thống điều khiển 
tự động ô tô(223)_01
ChỉnhNH (A2.203)

Lý thuyết: Tiếng Anh 
chuyên ngành Ô tô 2; Hệ 
thống điều khiển tự động ô 
tô 2, đồ án tốt nghiệp (Tiểu 
luận tốt nghiệp) 10
Thực hành: Chẩn đoán 
trạng thái kỹ thuật Ôtô 2, 
Bảo trì thân vỏ xe Ôtô 2

2

Trang 1



TT Lớp/ Thời gian học, thi
Buổi/ 
Phòng

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Số tín chỉ

và chú thích thực hiện
7

8

9

10

11

12

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Hệ thống điều khiển 
tự động ô tô(223)_06
ChỉnhNH (A2.103)

Kế toán quốc 
tế(223)_01

HàCTC 
(A2.208(TA2))

Khởi sự kinh 
doanh(223)_01

TrâmNT 
(A2.407(TA5))

Tâm lý và đạo đức 
kinh doanh(223)_01

TrâmNT 
(A2.407(TA5))

Hệ thống thông tin kế 
toán(223)_01

ThơNT 
(A2.407(TA5))

Hệ thống điều khiển 
tự động ô tô(223)_05
ChỉnhNH (A2.103)

Khởi sự kinh doanh 3, Tâm 
lý và đạo đức kinh doanh 3, 
Luận văn tốt nghiệp (Tiểu 
luận tốt nghiệp) 7

Kế toán quốc tế 3, Hệ thống 
thông tin kế toán 3, Luận 
văn tốt nghiệp (Tiểu luận 
tốt nghiệp) 7

7
 DHQTKCK15A1 

Học:15/01÷11/05/2024(15T)
Thi :13/5-25/5/2024(2T)

Sáng

DHKTOCK15A1
Học:15/01÷11/05/2024(15T)

Thi :13/5-25/5/2024(2T)
Sáng

Tiếng Anh chuyên 
ngành Ô tô(223)_05

ThúyLT (A2.102)

Lý thuyết: Tiếng Anh 
chuyên ngành Ô tô 2; Hệ 
thống điều khiển tự động ô 
tô 2, đồ án tốt nghiệp (Tiểu 
luận tốt nghiệp) 10
Thực hành: Chẩn đoán 
trạng thái kỹ thuật Ôtô 2, 
Bảo trì thân vỏ xe Ôtô 2

Chiều

Tiếng Anh chuyên 
ngành Ô tô(223)_06

SaoLM (A2.104)

5
DHOTOCK15(Lớp 5)

Học:15/01÷11/05/2024(15T)
Thi :13/5-25/5/2024(2T)

Chiều

8

6
DHOTOCK15(Lớp 6)

Học:15/01÷11/05/2024(15T)
Thi :13/5-25/5/2024(2T)

Trang 2



TT Lớp/ Thời gian học, thi
Buổi/ 
Phòng

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Số tín chỉ

và chú thích thực hiện

7

8

9

10

11

12

Ma sát – mài mòn - 
bôi trơn (+ thí 

nghiệm)(223)_01_167
TâmPM (A2.204)

Tiếng Anh chuyên 
ngành Cơ khí(223)_01

SaoLM (A2.204)

13
DHDDTCK15(DCN, HTĐ)
Học:15/01÷11/05/2024(15T)

Thi :13/5-25/5/2024(2T)

Lắp đặt mạch điện các nguồn năng 
lượng tái tạo 2; Lắp đặt mạch điện 
điều khiển hệ thống bù và chuyển 
đổi nguồn trong cung cấp điện 2,  
Đồ án tốt nghiệp (Tiểu luận tốt 
nghiệp) 10

Lập trình ứng dụng điều khiển cho 
thiết bị di động 4, Lập trình nhúng 
ứng dụng 2, Đồ án tốt nghiệp (Tiểu 
luận tốt nghiệp) 10

Lắp đặt hệ thống đo và điều 
khiển bằng máy tính 2, Lắp 
đặt mạch điện điều khiển quá 
trình 2, Lắp đặt thiết bị tự 
động và điều khiển công 
nghiệp 2, đồ án tốt nghiệp 
(Tiểu luận tốt nghiệp) 10 

11
DHDTVCK15A1

Học:15/01÷11/05/2024(15T)
Thi :13/5-25/5/2024(2T)

Vận hành mạng truyền dẫn 2, 
Lập trình ứng dụng điều khiển 
cho thiết bị di động 4, Đồ án 
tốt nghiệp (Tiểu luận tốt 
nghiệp) 10 

Chiều

10
DHTDHCK15A1,2,3

Học:15/01÷11/05/2024(15T)
Thi :13/5-25/5/2024(2T)

12
DHKTMCK15A1

Học:15/01÷11/05/2024(15T)
Thi :13/5-25/5/2024(2T)

Lý thuyết: Tiếng Anh chuyên 
ngành Cơ khí 2; Ma sát – mài 
mòn - bôi trơn (+ thí nghiệm) 2, 
đồ án tốt nghiệp (Tiểu luận tốt 
nghiệp) 10 
Thực hành: Sửa chữa máy nâng 
chuyển 2

9
DHKCKCK15A1, 2

Học:15/01÷11/05/2024(15T)
Thi :13/5-25/5/2024(2T)

Trang 3



TT Lớp/ Thời gian học, thi
Buổi/ 
Phòng

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Số tín chỉ

và chú thích thực hiện
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Nhập môn Trí tuệ 
nhân tạo(223)_01

GiangTB 
(A3.301(CNTT))

Tiếng Anh chuyên ngành Cơ 
khí 2; Kinh tế công nghiệp và 
quản trị chất lượng 2; Đồ án 
tốt nghiệp (Tiểu luận tốt 
nghiệp) 10
Thực hành: Kỹ thuật ngược 2

Kinh tế công nghiệp 
và quản trị chất 
lượng(223)_01

ThịNgânL (A2.203)

DHCTMCK15(CNC)B
Học:15/01÷11/05/2024(15T)

Thi :13/5-25/5/2024(2T)
Chiều

Tiếng Anh chuyên 
ngành Cơ khí(223)_03

SaoLM (A2.209)

16
DHCTMCK15(CNC)A

Học:15/01÷11/05/2024(15T)
Thi :13/5-25/5/2024(2T)

Sáng

Tiếng Anh chuyên 
ngành Cơ khí(223)_02

SaoLM (A2.103)

Lý thuyết: Nhập môn Trí 
tuệ nhân tạo 2, Bảo mật 
thông tin 2, Mẫu thiết kế 
cho phần mềm 2, Đồ án tốt 
nghiệp (Tiểu luận tốt 
nghiệp) 10
Thực hành:  Hệ điều hành 
Windows Server 2

15
DHCTTCK15A2

Học:15/01÷11/05/2024(15T)
Thi :13/5-25/5/2024(2T)

Chiều Bảo mật thông 
tin(223)_02

VinhHN (A3. 302)

Mẫu thiết kế cho phần 
mềm(223)_01

AnhNTL (A3. 302)

17

14
DHCTTCK15A1

Học:15/01÷11/05/2024(15T)
Thi :13/5-25/5/2024(2T)

Sáng

Mẫu thiết kế cho phần 
mềm(223)_02

KhánhNQ (A3. 302)

Kinh tế công nghiệp 
và quản trị chất 
lượng(223)_02

ThịNgânL (A2.209)

Bảo mật thông 
tin(223)_01

VinhHN 
(A3.301(CNTT))

Trang 4



TT Lớp/ Thời gian học, thi
Buổi/ 
Phòng

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Số tín chỉ

và chú thích thực hiện
1

2

3

4

5

6
Đồ án kết cấu tính 

toán ôtô(223)_01_DA

7

8

9

10

11

12
Đồ án kết cấu tính 

toán ôtô(223)_04_DA
7

8

9

10

11

12
Đồ án kết cấu tính 

toán ôtô(223)_05_DA

Hệ thống điện thân 
xe(223)_01

VănĐạiN (A2.103)

Hệ thống điện động 
cơ(223)_01

VănĐạiN (A2.103)

Công nghệ bảo dưỡng 
và sửa chữa ôtô 
+BTL(223)_01
TúNN (A2.103)

Ô tô sử dụng năng 
lượng mới(223)_02
ChỉnhNH (A2.108)

Công nghệ bảo dưỡng 
và sửa chữa ôtô 
+BTL(223)_04
TúNN (A2.108)

Kiểm định và chẩn 
đoán kỹ thuật 
Ôtô(223)_04

MỹDX (A2.108)

Thiết kế tính toán 
ôtô(223)_04

MỹDX (A2.108)

Hệ thống điện thân 
xe(223)_04

VănĐạiN (A2.108)

Tiếng Anh cơ bản 
2(223)_04

PhươngNTL (A2.108)

Hệ thống điều khiển 
động cơ(223)_04

ChỉnhNH (A2.108)

Hệ thống điện động 
cơ(223)_04

VănĐạiN (A2.108)

Nhập môn quản trị 
học(223)_05

MỹTrangNT (A2.106)

Kiểm định và chẩn 
đoán kỹ thuật 
Ôtô(223)_05

MỹDX (A2.106)

Hệ thống điều khiển 
động cơ(223)_05

ChỉnhNH (A2.106)

Học phần lý thuyết: Ô tô 
sử dụng năng lượng mới 2, 
Thiết kế tính toán ôtô 2, 
Công nghệ bảo dưỡng và 
sửa chữa ôtô +BTL 3, Nhập 
môn quản trị học 2, Hệ 
thống điều khiển động cơ 2, 
Kiểm định và chẩn đoán kỹ 
thuật Ôtô 2, Hệ thống điện 
động cơ 2, Hệ thống điện 
thân xe 2, Đồ án kết cấu 
tính toán ôtô 1,Tiếng Anh 
cơ bản (2) 2
Học phần thực hành:  Bảo 
trì bộ điều khiển điện tử 
trên ô tô 2

Kiểm định và chẩn 
đoán kỹ thuật 
Ôtô(223)_01

MỹDX (A2.103)

Nhập môn quản trị 
học(223)_04

MỹTrangNT (A2.108)

Thực tập tốt nghiệp 10, 
thực tập sản xuất 10

Thiết kế tính toán 
ôtô(223)_01

MỹDX (A2.103)

Tiếng Anh cơ bản 
2(223)_05

PhươngNTL (A2.106)

Nhập môn quản trị 
học(223)_01

ThạchPX (A2.103)

TRƯỜNG ĐHSP KỸ THUẬT VINH THỜI KHOÁ BIỂU LÝ THUYẾT LỚP ĐẠI HỌC KHOÁ 16 HỌC KỲ THỨ 6
 NĂM HỌC 2023-2024 (Chính thức)PHÒNG ĐÀO TẠO

1

DHOTOCK16 ( lớp 1)
Học: 08/1÷11/5/2024(16T) 

DF:13/5-18/5/2024 (1T)
 Thi :20/5 -22/06/2024(5T)

Sáng

Hệ thống điều khiển 
động cơ(223)_01

ChỉnhNH (A2.103)

Ô tô sử dụng năng 
lượng mới(223)_01
ChỉnhNH (A2.103)

Tiếng Anh cơ bản 
2(223)_01

PhươngNTL (A2.103)

2

3

DHOTOCK16 ( lớp 3)
Học: 08/01÷11/5/2024(16T) 

DF:13/5-18/5/2024 (1T)
 Thi :20/5 -22/06/2024(5T)

Chiều

4
DHOTOCK16

Học: 08/1÷08/6/2024(20T) 

DHOTOCK16 ( lớp 2)
Học: 08/1÷11/5/2024(16T) 

DF:13/5-18/5/2024 (1T)
 Thi :20/5 -22/06/2024(5T)

Chiều

Ô tô sử dụng năng 
lượng mới(223)_03
ChỉnhNH (A2.106)

Hệ thống điện động 
cơ(223)_05

VănĐạiN (A2.106)

Thiết kế tính toán 
ôtô(223)_05

MỹDX (A2.106)

Công nghệ bảo dưỡng 
và sửa chữa ôtô 
+BTL(223)_05
TúNN (A2.106)

Hệ thống điện thân 
xe(223)_05

VănĐạiN (A2.106)

Trang 5



TT Lớp/ Thời gian học, thi
Buổi/ 
Phòng

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Số tín chỉ

và chú thích thực hiện

1

2

3

4

5

6
Đồ án Công nghệ sửa 

chữa thiết bị cơ 
khí(223)_01_DA

1

2

3

4

5

6
Đồ án Hệ thống viễn 
thông(223)_01_DA

1

2

3

4

5

6
Đồ án Hệ thống 

nhúng(223)_01_DA
7

8

9

10

11

12
Đồ án công nghệ chế 
tạo máy(223)_01_DA

(A2.103)

Quản lý Bảo trì công 
nghiệp(223)_01

BìnhNT (A2.104)

Công nghệ sửa chữa 
thiết bị cơ khí(223)_01

BìnhNT (A2.104)

Chuyên đề máy và 
công nghệ hiện 

đại(223)_01
BìnhNT (A2.102)

Kỹ thuật chuyển 
mạch(223)_01

ThươngTT 
(A2.307(TA4))

Thông tin di 
động(223)_01

VănBiênL 
(A2.307(TA4))

Hệ thống 
nhúng(223)_01

VănBiênL 
(A2.307(TA4))

DHDTVCK16A1
Học: 08/01÷11/5/2024(16T) 

DF:13/5-18/5/2024 (1T)
 Thi :20/5 -22/06/2024(5T)

Truyền động thủy lực 
khí nén(223)_01

(A2.103)
Thiết kế khuôn, mẫu 
trên máy tính(223)_02

(A2.103)

Công nghệ chế tạo 
máy 2 + Đồ 
gá(223)_01
(A2.103)

Học phần lý thuyết: Tiếng Anh cơ 
bản 2)2,Truyền động thủy lực khí 
nén 2,Thiết kế khuôn, mẫu trên 
máy tính 3,Kỹ thuật đo nâng cao 
2,Đồ án công nghệ chế tạo máy 
1,Công nghệ chế tạo máy 2 + Đồ 
gá 3
Học phần thực hành:Tiện ren 
vuông, ren thang 2, Phay bánh 
răng bằng phương pháp chép hình 
2, Lập trình gia công trên máy 

Học phần lý thuyết: Đồ án Hệ 
thống viễn thông 1, Kỹ thuật 
chuyển mạch 2, Thông tin di động 
3, Thông tin vô tuyến 2, Tiếng Anh 
chuyên ngành Điện, điện tử 2
Học phần thực hành: Bảo trì thiết 
bị điện tử 4, Lắp đặt thiết bị thu 
phát vô tuyến 2

Kỹ thuật ghép nối 
máy tính(223)_01

HiềnVTT (A3.401)

Tiếng Anh chuyên 
ngành Điện, điện 

tử(223)_01
YếnPTH (A2.102)

Sáng

Kỹ thuật đo nâng 
cao(223)_01

(A2.103)

Sáng5

DHKCKCK16A1
Học: 08/01÷11/5/2024(16T) 

DF:13/5-18/5/2024 (1T)
 Thi :20/5 -22/06/2024(5T)

6

Học phần lý thuyết: Kỹ thuật 
ghép nối máy tính 2, Hệ thống 
nhúng 3,Đồ án Hệ thống nhúng 1, 
Robot công nghiệp, Tiếng Anh 
chuyên ngành Điện, điện tử 2
Học phần thực hành:Lập trình hệ 
thống nhúng 2; Sửa chữa máy tính 
4, Lập trình DSP 2

7

Tiếng Anh cơ bản 
2(223)_08

PhươngNTL (A2.103)

DHKTMCK16A1
Học: 08/01÷11/5/2024(16T) 

DF:13/5-18/5/2024 (1T)
 Thi :20/5 -22/06/2024(5T)

Sáng

Học phần lý thuyết:Đồ án Công 
nghệ sửa chữa thiết bị cơ khí 
1,Công nghệ sửa chữa thiết bị cơ 
khí 3, Chuyên đề máy và công 
nghệ hiện đại 3, Thiết kế xưởng 
cơ khí 2, Quản lý Bảo trì công 
nghiệp 3, Tiếng Anh cơ bản (2)2
Học phần thực hành:Sửa chữa 
máy có chuyển động chính là 
chuyển động quay 2, Chẩn đoán 
thiết bị cơ khí 4

Tiếng Anh chuyên 
ngành Điện, điện 

tử(223)_01
YếnPTH (A2.102)

Thông tin vô 
tuyến(223)_01

ThôngNĐ 
(A2.307(TA4))

DHCTMCK16 ( CNC)
Học: 08/01÷11/5/2024(16T) 

DF:13/5-18/5/2024 (1T)
 Thi :20/5 -22/06/2024(5T)

Chiều

Tiếng Anh cơ bản 
2(223)_07

PhươngNTL (A2.102)

Thiết kế xưởng cơ 
khí(223)_01

ChiếnLV (A2.108)

Robot công 
nghiệp(223)_01

TuấnNA 
(A2.308(TA3))

8

Trang 6



TT Lớp/ Thời gian học, thi
Buổi/ 
Phòng

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Số tín chỉ

và chú thích thực hiện
1

2

3

4

5

6
Đồ án công nghệ chế 

tạo khuôn 
mẫu(223)_01_DA

7

8

9

10

11

12
Đồ án Thiết kế hệ 

thống điều khiển và 
Tự động 

7

8

9

10

11

12
Đồ án Thiết kế hệ 

thống điều khiển và 
Tự động 

1

2

3

4

5

6
Đồ án Thiết kế hệ 

thống điều khiển và 

Tiếng Anh cơ bản 
2(223)_07

PhươngNTL (A2.102)

Thiết kế khuôn, mẫu 
trên máy tính(223)_01

ChungLH 
(A2.207(TA1))

Công nghệ chế tạo 
khuôn, mẫu(223)_01

TuấnLN 
(A2.207(TA1))

Học phần lý thuyết: Kỹ thuật bề 
mặt 2, Thiết kế khuôn, mẫu trên 
máy tính 2, Công nghệ chế tạo 
khuôn, mẫu 3, Tiếng Anh cơ bản 
2)2
Học phần thực hành: Thực hành 
CAD/CAM 2,  Lập trình gia công 
trên máy CNC nâng cao 3

Tiếng Anh chuyên 
ngành Điện, điện 

tử(223)_04
YếnPTH (A2.107)

Trang bị điện, điện 
tử(223)_03

ThưNM (A2.105)

Trang bị điện, điện 
tử(223)_04

ThưNM (A2.104)
Hệ thống sản xuất Tự 

động hóa tích hợp 
máy tính(223)_02
TrinhTD (A2.104)

Kỹ thuật Robot(223)_03
TuấnNA (A2.204)

Kỹ thuật 
Robot(223)_02

TuấnNA (A2.104)

Truyền động điện tự 
động (+BTL)(223)_04

TrinhTD (A2.104)

Trang bị điện, điện 
tử(223)_05

ThưNM (A2.104)

Sáng

Hệ thống sản xuất Tự 
động hóa tích hợp 
máy tính(223)_03
TrinhTD (A2.104)

Tiếng Anh chuyên 
ngành Điện, điện 

tử(223)_06
YếnPTH (A2.104)

Kỹ thuật 
Robot(223)_01

TuấnNA (A2.104)

12

DHTDHCK16A3
Học: 08/01÷11/5/2024(16T) 

DF:13/5-18/5/2024 (1T)
 Thi :20/5 -22/06/2024(5T)

Tiếng Anh chuyên 
ngành Điện, điện 

tử(223)_05
HoànTK (A2.101)

Truyền động điện tự 
động (+BTL)(223)_03

TrinhTD (A2.104)

Học phần lý thuyết: Đồ án 
Thiết kế hệ thống điều khiển 
và Tự động hóa 1, Trang bị 
điện, điện tử 3, Truyền động 
điện tự động (+BTL) 2, Hệ 
thống sản xuất Tự động hóa 
tích hợp máy tính 2, Kỹ thuật 
Robot 2, Tiếng Anh chuyên 
ngành Điện, điện tử 2
Học phần thực hành:  Kết 
nối mạng truyền thông công 
nghiệp 2, Lắp đặt mạch điện 
khí nén và thủy lực 2,Lắp đặt 
thiết bị tự động hóa 2, Thiết kế 
hệ thống nhúng 2

Truyền động điện tự 
động (+BTL)(223)_05

TrinhTD (A2.105)

DHTDHCK16A1
Học: 08/01÷11/5/2024(16T) 

DF:13/5-18/5/2024 (1T)
 Thi :20/5 -22/06/2024(5T)

11

10

9

DHCTMK16(GCKM)
Học: 08/01÷11/5/2024(16T) 

DF:13/5-18/5/2024 (1T)
 Thi :20/5 -22/06/2024(5T)

Kỹ thuật bề 
mặt(223)_01

ChungLT 
(A2.207(TA1))

Sáng

Chiều

Chiều

DHTDHCK16A2
Học: 08/01÷11/5/2024(16T) 

DF:13/5-18/5/2024 (1T)
 Thi :20/5 -22/06/2024(5T)

Hệ thống sản xuất Tự 
động hóa tích hợp 
máy tính(223)_01
TrinhTD (A2.105)

Trang 7



TT Lớp/ Thời gian học, thi
Buổi/ 
Phòng

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Số tín chỉ

và chú thích thực hiện

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Đồ án Trang bị 

điện(223)_01_DA
(A2.203)

Đồ án Trang bị 
điện(223)_02_DA

(A2.203)

1

2

3

4

5

6

Đồ án Nhà máy điện 
& Trạm biến 

áp(223)_01_DA
(A2.102)

Tiếng Anh chuyên 
ngành Điện, điện 

tử(223)_02
YếnPTH (A2.203)

Trang bị điện, điện 
tử(223)_01

ThưNM (A2.203)

Truyền động điện tự 
động (+BTL)(223)_02

ThưNM (A2.203)

Trang bị điện, điện 
tử(223)_02

ThưNM (A2.203)

Truyền động điện tự 
động (+BTL)(223)_01

ThưNM (A2.203)

Điều khiển thủy 
khí(223)_02

TânHH (A2.203)

Kỹ thuật cảm 
biến(223)_02

ThịLêN (A2.203)

Học phần lý thuyết: : Kỹ thuật Vi 
điều khiển 2,Điều khiển thủy khí 2, 
Lý thuyết điều khiển tự động (+ 
Bài tập dài) 2, Kỹ thuật cảm biến 
2, Truyền động điện tự động 
(+BTL) 2, Đồ án Trang bị điện 1, 
Trang bị điện, điện tử 3, Tiếng Anh 
chuyên ngành Điện, điện tử 2
Học phần thực hành:  Lắp đặt 
thiết bị tự động hóa 2, Sửa chữa 
mạch điện máy công nghiệp 2

Ngắn mạch trong hệ 
thống điện(223)_01
DũngVT (A2.107)

Tiếng Anh chuyên 
ngành Điện, điện 

tử(223)_01
YếnPTH (A2.102)

Quy hoạch và phát 
triển hệ thống 
điện(223)_01

KhoaĐQ (A2.108)

Kỹ thuật cao áp (+ Bài 
tập dài)(223)_01

NgânNTT (A2.102)

15

DHDDTCK16 (HTĐ)
Học: 08/01÷11/5/2024(16T) 

DF:13/5-18/5/2024 (1T)
 Thi :20/5 -22/06/2024(5T)

Sáng

Giải tích mạng và mô 
phỏng trên máy 

tính(223)_01
DũngVT (A2.102)

Học phần lý thuyết: Ngắn mạch 
trong hệ thống điện 2,Giải tích 
mạng và mô phỏng trên máy tính 
2, Tư động hóa hệ thống điện 2,Đồ 
án Nhà máy điện & Trạm biến áp 
1,Quy hoạch và phát triển hệ thống 
điện 2, Phần điện trong nhà máy 
điện và Trạm biến áp 2, Kỹ thuật 
cao áp (+ Bài tập dài) 3, Tiếng Anh 
chuyên ngành Điện, điện tử 2
Học phần thực hành: Kết nối 
SCADA và tự động hóa trạm biến 
áp 2, Lắp đặt hệ thống chống sét, 
tiếp địa 2

Phần điện trong nhà 
máy điện và Trạm 
biến áp(223)_01

TrungVT (A2.101)

Lý thuyết điều khiển 
tự động (+ Bài tập 

dài)(223)_02
ThanhHòaB (A2.203)

Điều khiển thủy 
khí(223)_01

TânHH (A2.203)

Lý thuyết điều khiển 
tự động (+ Bài tập 

dài)(223)_01
ThanhHòaB (A2.203)

Tư động hóa hệ thống 
điện(223)_01

VănĐộN (A2.102)

14

DHDDTCK16(DCN 2)
Học: 08/01÷11/5/2024(16T) 

DF:13/5-18/5/2024 (1T)
 Thi :20/5 -22/06/2024(5T)

Chiều

13

DHDDTCK16(DCN1)
Học: 08/01÷11/5/2024(16T) 

DF:13/5-18/5/2024 (1T)
 Thi :20/5 -22/06/2024(5T)

Sáng

Kỹ thuật Vi điều 
khiển(223)_01

TuấnNK (A2.203)

Kỹ thuật cảm 
biến(223)_01

ThịLêN (A2.203)

Kỹ thuật Vi điều 
khiển(223)_02

TuấnNK (A2.203)

Tiếng Anh chuyên 
ngành Điện, điện 

tử(223)_03
HoànTK (A2.203)

Trang 8



TT Lớp/ Thời gian học, thi
Buổi/ 
Phòng

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Số tín chỉ

và chú thích thực hiện

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Đồ án phát triển ứng 
dụng di 

động(223)_01_DA
(A3. 302)

Tiếng Anh chuyên 
ngành Kinh tế(223)_01

HoànTK 
(A2.407(TA5))

Tiếng Anh chuyên 
ngành Tin 

học(223)_01
ThuĐT 

(A2.208(TA2))

Xử lý ảnh và nhận 
dạng(223)_01

GiangTB (A3. 302)

Kế toán ngân hàng 
thương mại(223)_01

HàCTC (A3.506)

Kế toán thương mại 
dịch vụ(223)_01
HàCTC (A3.506)

Quản trị dự án đầu 
tư(223)_01

KimOanhNT 
(A2.407(TA5))

Quản trị mạng(223)_01
KhánhNQ (A3. 302)

Khai phá dữ 
liệu(223)_01

TươiLT (A3. 302)

Tiếng Anh chuyên 
ngành Kinh tế(223)_01

HoànTK 
(A2.407(TA5))

Kinh tế lao 
động(223)_01

HoaNT 
(A2.408(TA6))

Quản trị 
marketing(223)_01

MaiHươngNT 
(A3.305)

Quản trị văn 
phòng(223)_01

TrâmNT 
(A2.407(TA5))

Kế toán doanh nghiệp 
nhỏ và vừa(223)_01

HàCTC (A3.506)

Lập báo cáo tài 
chính(223)_01

ThơNT (A3.506)

18

Quản trị thương hiệu 
2,Quản trị văn phòng 
3,Quản trị marketing 2, 
Kinh tế lao động 2,Quản trị 
chất lượng 2, Quản trị dự 
án đầu tư 3, Phân tích hoạt 
động kinh doanh 3, Tiếng 
Anh chuyên ngành Kinh tế 2

16

Kế toán thương mại dịch vụ 
2,Lập báo cáo tài chính 3, Kế 
toán doanh nghiệp nhỏ và vừa 
3, Tổ chức hạch toán kế toán 
3, Tin học ứng dụng trong 
kinh tế 3, Kế toán ngân hàng 
thương mại 2, Phân tích báo 
cáo tài chính 3, Tiếng Anh 
chuyên ngành Kinh tế 2

DHKTOCK16A1
Học: 08/01÷11/5/2024(16T) 

DF:13/5-18/5/2024 (1T)
 Thi :20/5 -22/06/2024(5T)

Sáng

Sáng

DHQTKCK16A1
Học: 08/01÷11/5/2024(16T) 

DF:13/5-18/5/2024 (1T)
 Thi :20/5 -22/06/2024(5T)

Phân tích báo cáo tài 
chính(223)_01
MaiHươngNT 

(A3.305)

Quản trị thương 
hiệu(223)_01
MaiHươngNT 

(A3.305)

Sáng

Học phần lý thuyết: Khai phá 
dữ liệu 3, Điện toán đám mây 3, 
Quản trị mạng 2, Đồ án phát 
triển ứng dụng di động 1,Xử lý 
ảnh và nhận dạng 2, Tiếng Anh 
chuyên ngành Tin học 2
Học phần thực hành: Công 
nghệ IOT 2, Hệ điều hành 
Windows Server 2,Phát triển 
ứng dụng di động nâng cao

Điện toán đám 
mây(223)_01

HiềnVTT (A3. 302)

DHCTTCK16A1
Học: 08/01÷11/5/2024(16T) 

DF:13/5-18/5/2024 (1T)
 Thi :20/5 -22/06/2024(5T)

17

Tin học ứng dụng 
trong kinh tế(223)_01

ThơNT (A3.506)

Phân tích hoạt động 
kinh doanh(223)_01

KimOanhNT (A3.305)

Quản trị chất 
lượng(223)_01
KimOanhNT 

(A2.408(TA6))

Tổ chức hạch toán kế 
toán(223)_01

HàCTC (A3.506)

Trang 9



TT Lớp/ Thời gian học, thi
Buổi/ 
Phòng

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Số tín chỉ

và chú thích thực hiện

7

8

9

10

11

12
Đồ án phát triển ứng 

dụng di 

Xử lý ảnh và nhận 
dạng(223)_02

GiangTB 
(A2.409(QPMC))

Khai phá dữ 
liệu(223)_02

GiaTT (A3. 302)
Tiếng Anh chuyên 

ngành Tin 
học(223)_02

ThuĐT 
(A2.208(TA2))

Học phần lý thuyết: Khai phá 
dữ liệu 3, Điện toán đám mây 3, 
Quản trị mạng 2, Đồ án phát 
triển ứng dụng di động 1,Xử lý 
ảnh và nhận dạng 2, Tiếng Anh 
chuyên ngành Tin học 2
Học phần thực hành: Công 
nghệ IOT 2, Hệ điều hành 
Windows Server 2,Phát triển 
ứng dụng di động nâng cao

Phạm Văn Thống

Quản trị 
mạng(223)_02

KhánhNQ (A3. 302)

DHCTTCK16A2
Học: 08/01÷11/5/2024(16T) 

DF:13/5-18/5/2024 (1T)
 Thi :20/5 -22/06/2024(5T)

Chiều

NGƯỜI LẬP TKB PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Trần Ngọc Trường

19

Điện toán đám 
mây(223)_02

HiềnVTT 
(A2.409(QPMC))

Trang 10



TT Lớp/ Thời gian học, thi
Buổi/ 
Phòng

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Số tín chỉ

và chú thích thực hiện
1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Nguyên lý chi tiết 
máy(223)_01

HiếuTĐ (A2.101)

Nguyên lý chi tiết 
máy(223)_03

HiếuTĐ (A2.107)

Nguyên lý chi tiết 
máy(223)_04

HiếuTĐ (A2.101)

Sức bền vật liệu (+Thí 
nghiệm)(223)_01

GiangNV (A2.101)

Lịch sử Đảng Cộng 
sản Việt Nam(223)_04

ChâuMTT (A2.101)

TRƯỜNG ĐHSP KỸ THUẬT VINH
PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyên lý chi tiết 
máy(223)_02

HiếuTĐ (A2.108)

Lịch sử Đảng Cộng 
sản Việt Nam(223)_02

ChâuMTT (A2.108)

THỜI KHOÁ BIỂU LÝ THUYẾT LỚP ĐẠI HỌC KHOÁ 17  HỌC KỲ THỨ 4
 NĂM HỌC 2023-2024 (Chính thức)

Kết cấu động cơ đốt 
trong(223)_03

VănĐạiN (A2.107)

Sức bền vật liệu (+Thí 
nghiệm)(223)_02

NgoạnNH (A2.108)

Lịch sử Đảng Cộng 
sản Việt Nam(223)_03

ChâuMTT (A2.107)

Tiếng Anh cơ bản 
2(223)_02_17E

SaoLM (A2.108)

Kết cấu động cơ đốt 
trong(223)_02

VănĐạiN (A2.108)

Sức bền vật liệu (+Thí 
nghiệm)(223)_03

VănSinhL (A2.107)

Học phần lý thuyết:  
Nguyên lý chi tiết máy 
3;Kết cấu động cơ đốt trong 
2, Sức bền vật liệu (+Thí 
nghiệm) 3, Lịch sử Đảng 
Cộng sản Việt Nam 2, 
Tiếng Anh cơ bản (2) 3; 
Học phần thực hành (SV 
xem ở lịch thực hành) Bảo 
trì động cơ đốt trong (2)3, 
Bảo trì gầm ô tô (1) 3

Sức bền vật liệu (+Thí 
nghiệm)(223)_04
ChungN (A2.101)

Kết cấu động cơ đốt 
trong(223)_04

VănĐạiN (A2.101)

4

DHOTOCK17( Lớp 4)
Học:25/12÷20/04/2024(15T)

DF:22/4-27/4/2024 (1T)
Thi :29/4 -18/5/2024(3T)

Chiều

Kết cấu động cơ đốt 
trong(223)_01

VănĐạiN (A2.101)

DHOTOCK17( Lớp 1)
Học:25/12÷20/04/2024(15T)

DF:22/4-27/4/2024 (1T)
Thi :29/4 -18/5/2024(3T)

Sáng

DHOTOCK17( Lớp 3)
Học:25/12÷20/04/2024(15T)

DF:22/4-27/4/2024 (1T)
Thi :29/4 -18/5/2024(3T)

Tiếng Anh cơ bản 
2(223)_03_1B0
SaoLM (A2.107)

Tiếng Anh cơ bản 
2(223)_04_138

SaoLM (A2.101)

Tiếng Anh cơ bản 
2(223)_01_155

SaoLM (A2.101)

Lịch sử Đảng Cộng 
sản Việt Nam(223)_01

ChâuMTT (A2.101)

1

2

DHOTOCK17A2( Lớp 2)
Học:25/12÷20/04/2024(15T)

DF:22/4-27/4/2024 (1T)
Thi :29/4 -18/5/2024(3T)

Sáng

3 Sáng

Trang 11



TT Lớp/ Thời gian học, thi
Buổi/ 
Phòng

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Số tín chỉ

và chú thích thực hiện

7

8

9

10

11

12

7

8

9

10

11

12
Đồ án Vi điều 

khiển(223)_01_DA

7

8

9

10

11

12
Đồ án Vi điều 

khiển(223)_02_DA

Lịch sử Đảng Cộng 
sản Việt Nam(223)_05

ChâuMTT (A2.107)
Tiếng Anh cơ bản 
2(223)_05_1BB
ThuĐT (A2.107)

Tiếng Anh cơ bản 
3(223)_02

LinhBTX (A2.211)

Lịch sử Đảng Cộng 
sản Việt Nam(223)_06
AnhĐàoNT (A2.102)

Điện tử thông 
tin(223)_01
ThôngNĐ 

(A2.307(TA4))

Tiếng Anh cơ bản 
3(223)_01_TH

LinhBTX (A2.204)

Lịch sử Đảng Cộng 
sản Việt Nam(223)_06
AnhĐàoNT (A2.102)

7

6

DHDTVCK17A1
Học:19/02÷01/6/2024(15T)

DF:03/6-08/6/2024 (1T)
Thi :10/6 -29/6/2024(3T)

Học phần lý thuyết: Điện tử 
thông tin 2, Đồ án Vi điều 
khiển 1,Lịch sử Đảng Cộng 
sản Việt Nam 2,Vi điều khiển 
3, Phép biến đổi Laplace và 
phương pháp tính 2, Tiếng 
Anh cơ bản (3)3
Học phần thực hành:Lập 
trình vi điều khiển cơ bản 2, 
Lắp mạch cảm biến 2

Vi điều khiển(223)_01
QuânNM 

(A2.307(TA4))

Vi điều khiển(223)_01
QuânNM 

(A2.307(TA4))

Phép biến đổi Laplace 
và phương pháp 

tính(223)_02
YếnTH (A2.211)

Nguyên lý chi tiết 
máy(223)_05

HiếuTĐ (A2.107)

Sức bền vật liệu (+Thí 
nghiệm)(223)_05

NgoạnNH (A2.107)

Lập trình C cho vi 
điều khiển(223)_01

QuânNM 
(A2.307(TA4))

Phép biến đổi Laplace 
và phương pháp 

tính(223)_02
YếnTH (A2.211)

Kết cấu động cơ đốt 
trong(223)_05

VănĐạiN (A2.107)

Chiều

Học phần lý thuyết: Vi điều 
khiển 3, Đồ án Vi điều khiển 
1, Lập trình C cho vi điều 
khiển 2, ịch sử Đảng Cộng sản 
Việt Nam 2, Phép biến đổi 
Laplace và phương pháp tính 
2, Tiếng Anh cơ bản (3)3
Thần thực hành:Lập trình vi 
điều khiển cơ bản 2, Lắp mạch 
cảm biến 2

Chiều

DHKMTCK17A1
Học:19/02÷01/6/2024(15T)

DF:03/6-08/6/2024 (1T)
Thi :10/6 -29/6/2024(3T)

Chiều

Học phần lý thuyết: Nguyên 
lý chi tiết máy 3;Kết cấu động 
cơ đốt trong 2, Sức bền vật 
liệu (+Thí nghiệm) 3, Lịch sử 
Đảng Cộng sản Việt Nam 2, 
Tiếng Anh cơ bản (2) 3; 
Học phần thực hành (SV 
xem ở lịch thực hành) Bảo trì 
động cơ đốt trong (2)3, Bảo trì 
gầm ô tô (1) 3

5

DHOTOCK17( Lớp 5)
Học:25/12÷20/04/2024(15T)

DF:03/6-08/6/2024 (1T)
Thi :29/4 -18/5/2024(3T)

Trang 12



TT Lớp/ Thời gian học, thi
Buổi/ 
Phòng

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Số tín chỉ

và chú thích thực hiện

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7

8

9

10

11

12
Đồ án máy công 
cụ(223)_01_DA

Lịch sử Việt Nam(223)_01
AnhĐàoNT (A2.101)

Lịch sử Đảng Cộng 
sản Việt Nam(223)_06
AnhĐàoNT (A2.102)

Tổ chức hạch toán kế 
toán(223)_01

HàCTC (A3.506)

Lập báo cáo tài 
chính(223)_01

ThơNT (A3.506)

Tin học ứng dụng 
trong kinh tế(223)_01

ThơNT (A3.506)

Quản trị thương 
hiệu(223)_01
MaiHươngNT 

(A3.305)

Lịch sử kinh tế quốc 
dân(223)_01

ThạchPX 
(A2.207(TA1))

Tiếng Anh cơ bản 
3(223)_01_TH

LinhBTX (A2.204)Thương mại điện 
tử(223)_01

MaiHươngNT 
(A3.305)

Lịch sử Đảng Cộng 
sản Việt Nam(223)_06
AnhĐàoNT (A2.102)

Lịch sử kinh tế quốc 
dân(223)_01

ThạchPX 

Chủ nghĩa xã hội 
khoa học(223)_02

NgọcPTB (A2.211)

Sức bền vật liệu (+Thí 
nghiệm)(223)_07
ChungN (A2.102)

Tiếng Anh cơ bản 
2(223)_07_176

DiễmĐTB (A2.102)

Nguyên lý chi tiết 
máy(223)_07

HiếuTĐ (A2.102)

Marketing căn 
bản(223)_01

MaiHươngNT 
(A3.305)

Quản trị chiến 
lược(223)_01
KimOanhNT 

(A2.407(TA5))

Tiếng Anh cơ bản 
3(223)_08

HằngNTL (A2.104)

Máy công cụ(223)_01
(A2.102)

Học phần lý thuyết: Quản trị 
chiến lược 3, Thương mại điện 
tử 2, Quản trị thương hiệu 2, 
Marketing căn bản 2, Lịch sử 
kinh tế quốc dân 2, Lịch sử 
Đảng Cộng sản Việt Nam 2, 
Tiếng Anh cơ bản (3)3

Học phần lý thuyết:  
Marketing căn bản 3,Lập 
báo cáo tài chính 3,Tổ chức 
hạch toán kế toán 3,Tin học 
ứng dụng trong kinh tế 3, 
Lịch sử kinh tế quốc dân 2, 
Chủ nghĩa xã hội khoa học 
2, Tiếng Anh cơ bản (3)3

DHKTOCK17A1
Học:19/02÷01/6/2024(15T)

DF:03/6-08/6/2024 (1T)
Thi :10/6 -29/6/2024(3T)

8

DHQTKCK17A1
Học:19/02÷01/6/2024(15T)

DF:03/6-08/6/2024 (1T)
Thi :10/6 -29/6/2024(3T)

9

Sáng

Sáng

Chiều

Marketing căn 
bản(223)_01

MaiHươngNT 
(A3.305)

10

DHKCKCK17A1 
Học:25/12÷20/04/2024(15T)

DF:22/4-27/4/2024 (1T)
Thi :29/4 -18/5/2024(3T)

Học phần lý thuyết: Sức bền 
vật liệu (+Thí nghiệm) 3, 
Nguyên lý chi tiết máy 3, Đồ 
án máy công cụ 1, Máy công 
cụ 3, Lịch sử Đảng Cộng sản 
Việt Nam 2 , Tiếng Anh cơ 
bản 2)3
Học phần thực hành (SV 
xem ở lịch thực hành): Bảo 
dưỡng hệ thống thủy lực – khí 
nén 2

Chiều

Chiều

Trang 13



TT Lớp/ Thời gian học, thi
Buổi/ 
Phòng

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Số tín chỉ

và chú thích thực hiện

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

Quản trị dự 
án(223)_01

VinhHN (A3.401)

Sức bền vật liệu (+Thí 
nghiệm)(223)_06
ChungN (A2.106)

Tiếng Anh cơ bản 
3(223)_09

LinhBTX (A2.102)

Mạng máy 
tính(223)_01

ĐàoPT (A3.401)

Cấu trúc dữ liệu và giải 
thuật(223)_02

VinhNTQ (A3.401)

Tiếng Anh cơ bản 
3(223)_08

HằngNTL (A2.104)

Tiếng Anh cơ bản 
2(223)_06_17D

DiễmĐTB (A2.106)

Lịch sử Đảng Cộng 
sản Việt Nam(223)_07
AnhĐàoNT (A2.106)

Nguyên lý chi tiết 
máy(223)_06

NgoạnNH (A2.106)

Nguyên lý cắt và dụng 
cụ cắt(223)_01

HảiĐP (A2.106)

Mạng máy 
tính(223)_02

KhánhNQ (A3.401)

Quản trị dự 
án(223)_02

VinhHN (A3.401)

Lập trình di 
động(223)_02

GiangTB (A3.401)

Lập trình di 
động(223)_01

HiềnVTT (A3.401)

Cấu trúc dữ liệu và 
giải thuật(223)_01

VinhNTQ (A3.401)

Lịch sử Đảng Cộng 
sản Việt Nam(223)_08
AnhĐàoNT (A2.102)

Lịch sử Đảng Cộng 
sản Việt Nam(223)_09
AnhĐàoNT (A2.104)

13

Học phần lý thuyết: GLịch sử 
Đảng Cộng sản Việt Nam 2, 
Tiếng Anh cơ bản (2)3, 
Nguyên lý chi tiết máy 3, 
Nguyên lý cắt và dụng cụ cắt 
3, Sức bền vật liệu (+Thí 
nghiệm) 3
Học phần thực hành (SV 
xem ở lịch thực hành): Thực 
hành CAD/CAM/CNC 2; Tiện 
ren tam giác hệ mét, ren tam 
giác hệ anh 2

DHCTMCK17A1, A2
Học:25/12÷20/04/2024(15T)

DF:22/4-27/4/2024 (1T)
Thi :29/4 -18/5/2024(3T)

Sáng

12

 DHCTTCK17A2
Học:19/02÷01/6/2024(15T)

DF:03/6-08/6/2024 (1T)
Thi :10/6 -29/6/2024(3T)

Chiều

11

 DHCTTCK17A1
Học:19/02÷01/6/2024(15T)

DF:03/6-08/6/2024 (1T)
Thi :10/6 -29/6/2024(3T)

Sáng
Học phần lý thuyết: Lập 
trình di động 2, Quản trị dự 
án 2, Mạng máy tính 2, Cấu 
trúc dữ liệu và giải thuật 2, 
Lịch sử Đảng Cộng sản 
Việt Nam 2, Tiếng Anh cơ 
bản (3)3
Học phần Thực hành:Phát 
triển ứng dụng Web (2)2, 
Phát triển ứng dụng 
Windows (1)4

Trang 14



TT Lớp/ Thời gian học, thi
Buổi/ 
Phòng

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Số tín chỉ

và chú thích thực hiện
7

8

9

10

11

12

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

Tiếng Anh cơ bản 
3(223)_02

LinhBTX (A2.211)
Kỹ thuật an toàn 

điện(223)_02
NgânNTT (A2.211)

Chủ nghĩa xã hội 
khoa học(223)_03

NgọcPTB (A2.211)

Pháp luật đại 
cương(223)_08
HàLV (A2.204)

Tiếng Anh cơ bản 
3(223)_03

LinhBTX (A2.211)

Tiếng Anh cơ bản 
3(223)_01_TH

LinhBTX (A2.204)

Cơ sở truyền động điện 
(+ Bài tập dài)(223)_03

ThưNM (A2.211)

Chiều

Kỹ thuật an toàn 
điện(223)_01

NgânNTT (A2.204)

Cơ sở truyền động 
điện (+ Bài tập 
dài)(223)_01

ThưNM (A2.204)
Phép biến đổi Laplace 

và phương pháp 
tính(223)_01

YếnTH (A2.204)

Chủ nghĩa xã hội 
khoa học(223)_01

NgọcPTB (A2.204)

16

DHDDTCK17(Lớp 3)
Học:19/02÷01/6/2024(15T)

DF:03/6-08/6/2024 (1T)
Thi :10/6 -29/6/2024(3T)

Sáng

Học phần lý thuyết: Cơ sở 
truyền động điện (+ Bài tập 
dài) 2,Phép biến đổi Laplace 
và phương pháp tính 2, Kỹ 
thuật an toàn điện 2, Pháp luật 
đại cương 2, Chủ nghĩa xã hội 
khoa học 2, Tiếng Anh cơ bản 
3)3
Học phần thực hành (SV 
xem ở lịch thực hành):  Kết 
nối mạng truyền thông công 
nghiệp 2; Lắp đặt thiết bị tự 
động hóa(n 2

Pháp luật đại 
cương(223)_09
HàLV (A2.211)

Cơ sở truyền động 
điện (+ Bài tập 
dài)(223)_02

ThưNM (A2.211)

15

DHDDTCK17(Lớp 2)
Học:19/02÷01/6/2024(15T)

DF:03/6-08/6/2024 (1T)
Thi :10/6 -29/6/2024(3T)

Phép biến đổi Laplace 
và phương pháp 

tính(223)_02
YếnTH (A2.211)

Pháp luật đại 
cương(223)_10

PhượngĐN (A2.211)

Chủ nghĩa xã hội 
khoa học(223)_02

NgọcPTB (A2.211)

14

DHDDTCK17(Lớp 1)
Học:19/02÷01/6/2024(15T)

DF:03/6-08/6/2024 (1T)
Thi :10/6 -29/6/2024(3T)

Chiều

Phép biến đổi Laplace 
và phương pháp 

tính(223)_03
YếnTH (A2.211)

Kỹ thuật an toàn 
điện(223)_03

NgânNTT (A2.211)

Trang 15



TT Lớp/ Thời gian học, thi
Buổi/ 
Phòng

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Số tín chỉ

và chú thích thực hiện

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Phép biến đổi Laplace 
và phương pháp 

tính(223)_04
YếnTH (A2.211)

Vật lý đại cương 
2(223)_09

HàoBD (A2.210)

Vật lý đại cương 
2(223)_08

HàoBD (A2.212)

Pháp luật đại 
cương(223)_11

PhượngĐN (A2.212)

Tiếng Anh cơ bản 
3(223)_04

HằngNTL (A2.212)

Cơ sở truyền động 
điện (+ Bài tập 
dài)(223)_04

TrinhTD (A2.212)

Tiếng Anh cơ bản 
3(223)_05

LinhBTX (A2.210)

Phép biến đổi Laplace 
và phương pháp 

tính(223)_05
YếnTH (A2.210)

Tiếng Anh cơ bản 
3(223)_06

HằngNTL (A2.210)

DHTDHCK17(Lớp 1)
Học:19/02÷01/6/2024(15T)

DF:03/6-08/6/2024 (1T)
Thi :10/6 -29/6/2024(3T)

Phép biến đổi Laplace 
và phương pháp 

tính(223)_06
YếnTH (A2.210)

Chiều

Sáng

Pháp luật đại 
cương(223)_12

PhượngĐN (A2.210)

Sáng

Chủ nghĩa xã hội 
khoa học(223)_05

NgọcPTB (A2.210)

Học phần lý thuyết: Cơ sở 
truyền động điện (+ Bài tập 
dài) 2,Phép biến đổi Laplace 
và phương pháp tính 2, , Pháp 
luật đại cương 2, Chủ nghĩa xã 
hội khoa học 2, Tiếng Anh cơ 
bản 3)3, Vật lý đại cương (2)2
Học phần thực hành (SV 
xem ở lịch thực hành): Lắp đặt 
mạch điện các bộ biến đổi 
điện năng 2, Lập trình vi điều 
khiển 2, Lắp mạch Điện tử số 2

16
Chủ nghĩa xã hội khoa 

học(223)_04
NgọcPTB (A2.212)

DHTDHCK17(Lớp 2)
Học:19/02÷01/6/2024(15T)

DF:03/6-08/6/2024 (1T)
Thi :10/6 -29/6/2024(3T)

Cơ sở truyền động điện 
(+ Bài tập dài)(223)_05

TrinhTD (A2.210)

18

DHTDHCK17(Lớp 3)
Học:19/02÷01/6/2024(15T)

DF:03/6-08/6/2024 (1T)
Thi :10/6 -29/6/2024(3T)

Pháp luật đại 
cương(223)_13

PhượngĐN (A2.210)

17

Cơ sở truyền động 
điện (+ Bài tập 
dài)(223)_06

TrinhTD (A2.210)

Vật lý đại cương 
2(223)_10

HàoBD (A2.212)

Chủ nghĩa xã hội 
khoa học(223)_06

NgọcPTB (A2.210)

Trang 16



TT Lớp/ Thời gian học, thi
Buổi/ 
Phòng

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Số tín chỉ

và chú thích thực hiện
1

2

3

4

5

6

Lịch sử Việt 
Nam(223)_01

(A2.101)

Phạm Văn Thống

PHÓ TRƯỞNG PHÒNGNGƯỜI LẬP TKB

Trần Ngọc Trường

Lịch sử Việt Nam 2

Lịch sử Việt Nam
Học:25/12÷20/04/2024(15T)

DF:22/4-27/4/2024 (1T)
Thi :29/4 -18/5/2024(3T)

19 Sáng

Trang 17



TT Lớp/ Thời gian học, thi
Buổi/ 
Phòng

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Số tín chỉ

và chú thích thực hiện
1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Kinh tế chính trị Mác 
– lênin(223)_04

CôngAnN (A2.301)

TRƯỜNG ĐHSP KỸ THUẬT VINH THỜI KHOÁ BIỂU LÝ THUYẾT LỚP ĐẠI HỌC KHOÁ 18  HỌC KỲ THỨ 2
 NĂM HỌC 2023-2024 (Chính thức)PHÒNG ĐÀO TẠO

Phương pháp luận 
NCKH(223)_01
TâmPT (A2.311)

Giáo dục thể chất 2 
(Bóng chuyền 
1)(223)_01_TH
XuânTrườngN 

(SVĐ2)

Kinh tế chính trị Mác 
– lênin(223)_01

CôngAnN (A2.311)
Tin học cơ bản(223)_01

HằngTT (A2.311)

Vật lý đại cương 
2(223)_01

LinhLTN (A2.311)

Toán cao cấp 
2(223)_01

NhungNTT (A2.311)
1

DHOTOCK18A1
Học:19/02÷01/6/2024(15T)

DF:03/6-08/6/2024 (1T)
Thi :10/6 -29/6/2024(3T)

Sáng

Pháp luật đại 
cương(223)_01

PhượngĐN (A2.311)

Hóa học đại cương 1 ( 
+ Thí nghiệm)(223)_01

NamPTH (A2.311)

2

DHOTOCK18A2
Học:19/02÷01/6/2024(15T)

DF:03/6-08/6/2024 (1T)
Thi :10/6 -29/6/2024(3T)

Sáng

Dung sai lắp ghép và 
kỹ thuật đo 

lường(223)_01
BằngPH (A2.311)

3

DHOTOCK18A3
Học:19/02÷01/6/2024(15T)

DF:03/6-08/6/2024 (1T)
Thi :10/6 -29/6/2024(3T)

Sáng

Dung sai lắp ghép và 
kỹ thuật đo 

lường(223)_03
BằngPH (A2.212)

Phương pháp luận 
NCKH(223)_03

PhongLT (A2.212)

Giáo dục thể chất 2 
(Điền kinh 

2)(223)_01_TH
MinhHC (SVĐ2)

Toán cao cấp 
2(223)_03

NhungNTT (A2.211)

Pháp luật đại 
cương(223)_02
HàLV (A2.312)

Nguyên lý động cơ 
đốt trong(223)_02
VănĐạiN (A2.312)

Phương pháp luận 
NCKH(223)_02

HiềnNTT (A2.312)

Học phần lý thuyết:  
Nguyên lý động cơ đốt 
trong 2, Phương pháp luận 
NCKH 2, Dung sai lắp 
ghép và kỹ thuật đo lường 
2, Hóa học đại cương 1 ( + 
Thí nghiệm) 2, Tin học cơ 
bản 3, Toán cao cấp 2)2, 
Vật lý đại cương 2)2, Pháp 
luật đại cương 2, Kinh tế 
chính trị Mác – lênin 2, 
Giáo dục thể chất 2 (Điền 
kinh 2)1
Học phần thực hành (SV 
xem ở lịch thực hành) Thực 
tập nguội 2, Bảo trì thiết bị 
xưởng và vận hành xe ôtô

Vật lý đại cương 
2(223)_02

LinhLTN (A2.312)

Kinh tế chính trị Mác 
– lênin(223)_02

CôngAnN (A2.312)

Hóa học đại cương 1 ( 
+ Thí nghiệm)(223)_02

NamPTH (A2.312)

Tin học cơ 
bản(223)_03

GiaTT (A2.310)

Pháp luật đại 
cương(223)_03
HàLV (A2.411)

Nguyên lý động cơ 
đốt trong(223)_03
BìnhLK (A2.212)

Tin học cơ 
bản(223)_02

VinhNTQ (A2.312)

Toán cao cấp 
2(223)_02

NhungNTT (A2.312)

Dung sai lắp ghép và 
kỹ thuật đo 

lường(223)_02
BằngPH (A2.312)

Tin học cơ 
bản(223)_04

GiangTB (A2.301)

4

DHOTOCK18A4
Học:19/02÷01/6/2024(15T)

DF:03/6-08/6/2024 (1T)
Thi :10/6 -29/6/2024(3T)

Sáng

Hóa học đại cương 1 ( + Thí 
nghiệm)(223)_03
HằngBT (A2.212)

Kinh tế chính trị Mác – 
lênin(223)_03

CôngAnN (A2.411)

Nguyên lý động cơ 
đốt trong(223)_01
VănĐạiN (A2.311)

Giáo dục thể chất 2 (Bóng 
chuyền 1)(223)_02_TH

ThámPV (SVĐ1)

Toán cao cấp 
2(223)_04

ThịHuyềnN (A2.301)

Phương pháp luận 
NCKH(223)_04

HiềnNTT (A2.301)

Nguyên lý động cơ đốt 
trong(223)_04

MỹDX (A2.301)

Pháp luật đại 
cương(223)_04
HàLV (A2.301)

Giáo dục thể chất 2 
(Điền kinh 

2)(223)_02_TH
TuấnNĐ (SVĐ1)Dung sai lắp ghép và 

kỹ thuật đo 
lường(223)_04

BằngPH (A2.301)

Vật lý đại cương 2(223)_03
LinhLTN (A2.212)

Vật lý đại cương 2(223)_04
LinhLTN (A2.301)

Hóa học đại cương 1 ( + Thí 
nghiệm)(223)_04
HằngBT (A2.301)
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TT Lớp/ Thời gian học, thi
Buổi/ 
Phòng

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Số tín chỉ

và chú thích thực hiện
7

8

9

10

11

12

7

8

9

10

11

12

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

8

Kinh tế vi mô(223)_01
HoaNT 

(A2.308(TA3))
Tiếng Anh cơ bản 

1(223)_14
YếnPTH (A2.309)

Nhập môn ngành Quản 
trị kinh doanh(223)_01

KimOanhNT 
(A2.208(TA2))

Giáo dục thể chất 2 (Điền 
kinh 2)(223)_06_TH

ThơLA (SVĐ2)

Nhập môn lôgíc 
học(223)_01

TúPC (A2.207(TA1))

Dung sai lắp ghép và kỹ 
thuật đo lường(223)_06

BằngPH (A2.310)

Toán cao cấp 
2(223)_07

ThịHuệL (A2.311)

Kinh tế chính trị Mác 
– lênin(223)_07

ThanhVTK (A2.311)

Hóa học đại cương 1 ( 
+ Thí nghiệm)(223)_07
XuânHợiNT (A2.311)

Dung sai lắp ghép và kỹ 
thuật đo lường(223)_07

BằngPH (A2.311)

Giáo dục thể chất 2 
(Điền kinh 

2)(223)_03_TH
MinhHC (SVĐ3)

Vật lý đại cương 
2(223)_07

HàoBD (A2.311)

Pháp luật đại 
cương(223)_07
HàLV (A2.311)

Nguyên lý động cơ 
đốt trong(223)_07
MỹDX (A2.311)

Phương pháp luận 
NCKH(223)_07

ThảoCT (A2.311)

5

DHOTOCK18A5
Học:19/02÷01/6/2024(15T)

DF:03/6-08/6/2024 (1T)
Thi :10/6 -29/6/2024(3T)

Chiều

Kinh tế chính trị Mác 
– lênin(223)_05

ThanhVTK (A2.309)

Pháp luật đại 
cương(223)_05
HàLV (A2.309)

Học phần lý thuyết: 
Nguyên lý động cơ đốt 
trong 2, Phương pháp luận 
NCKH 2, Dung sai lắp 
ghép và kỹ thuật đo lường 
2, Hóa học đại cương 1 ( + 
Thí nghiệm) 2, Tin học cơ 
bản 3, Toán cao cấp 2)2, 
Vật lý đại cương 2)2, Pháp 
luật đại cương 2, Kinh tế 
chính trị Mác – lênin 2, 
Giáo dục thể chất (2) 1
Học phần thực hành (SV 
xem ở lịch thực hành) 
Thực tập nguội 2, Bảo trì 
thiết bị xưởng và vận hành 
xe ôtô

Phương pháp luận 
NCKH(223)_05

ThảoCT (A2.309)

6

DHOTOCK18A6
Học:19/02÷01/6/2024(15T)

DF:03/6-08/6/2024 (1T)
Thi :10/6 -29/6/2024(3T)

Chiều

Tin học cơ 
bản(223)_06

GiaTT (A2.310)
Nguyên lý động cơ đốt 

trong(223)_06
MỹDX (A2.310)

7

DHOTOCK18A7
Học:19/02÷01/6/2024(15T)

DF:03/6-08/6/2024 (1T)
Thi :10/6 -29/6/2024(3T)

Chiều

Giáo dục thể chất 2 
(Bóng chuyền 
1)(223)_04_TH

LuyệnNV (SVĐ1)

Pháp luật đại 
cương(223)_06

PhượngĐN (A2.310)

Tin học cơ 
bản(223)_07

LinhLT (A2.311)

Sáng

Kinh tế quốc 
tế(223)_01

ThơNT 
(A2.308(TA3))

Toán cao cấp 
2(223)_15

ThịHuệL (A2.309)

Pháp luật đại 
cương(223)_15

PhượngĐN (A2.309)

Toán cao cấp 2(223)_06
NhungNTT (A2.310)

DHQTKCK18A1
Học:19/02÷01/6/2024(15T)

DF:03/6-08/6/2024 (1T)
Thi :10/6 -29/6/2024(3T)

Học phần lý thuyết: Nhập 
môn ngành Quản trị kinh 
doanh 3, Kinh tế quốc tế 2, 
Kinh tế vi mô 2, Nhập môn 
lôgíc học 2, Phương pháp 
nghiên cứu kinh doanh 2, oán 
cao cấp 2)2, Pháp luật đại 
cương 2, Kinh tế chính trị Mác 
– lênin 2, Giáo dục thể chất 2 1

Vật lý đại cương 
2(223)_05

HàoBD (A2.309)

Phương pháp luận 
NCKH(223)_06
HảiVA (A2.310)

Tin học cơ bản(223)_05
HoaVTK (A2.309)

Kinh tế chính trị Mác – 
lênin(223)_06

ThanhVTK (A2.310)

Dung sai lắp ghép và 
kỹ thuật đo 

lường(223)_05
BằngPH (A2.309)

Nguyên lý động cơ đốt 
trong(223)_05

MỹDX (A2.309)

Toán cao cấp 
2(223)_05

NhungNTT (A2.309)

Hóa học đại cương 1 ( 
+ Thí 

nghiệm)(223)_05
XuânHợiNT (A2.309)

Vật lý đại cương 
2(223)_06

LinhLTN (A2.310)

Giáo dục thể chất 2 
(Bóng chuyền 
1)(223)_03_TH
ThơLA (SVĐ2)

Hóa học đại cương 1 ( 
+ Thí 

nghiệm)(223)_06
NamPTH (A2.310)
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TT Lớp/ Thời gian học, thi
Buổi/ 
Phòng

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Số tín chỉ

và chú thích thực hiện

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Java cơ bản(223)_02
HoaVTK 

(A3.301(CNTT))

Kinh tế chính trị Mác 
– lênin(223)_11

ThanhVTK (A2.105)

Giáo dục thể chất 2 
(Bóng chuyền 
1)(223)_12_TH

ThámPV (SVĐ.7)

Thiết kế đa phương 
tiện(223)_02

LinhLT 
(A3.301(CNTT))

Cơ sở lập trình 
Web(223)_02

BìnhPT 
(A3.301(CNTT))

Tiếng Anh cơ bản 
1(223)_18

YếnPTH (A2.105)

Toán cao cấp 
2(223)_19

ThịHuyềnN (A2.105)

Giáo dục thể chất 2 (Điền 
kinh 2)(223)_06_TH

ThơLA (SVĐ2)

Nhập môn ngành Kỹ 
thuật Máy 

tính(223)_01
VănBiênL 

(A2.207(TA1))

Hóa học đại cương 1 ( 
+ Thí 

nghiệm)(223)_12
HằngBT (A2.309)

Vật lý đại cương 
1(223)_03

VânHTT (A2.105)

Toán cao cấp 2(223)_18
NhungNTT (A2.105)

Giáo dục thể chất 2 
(Điền kinh 

2)(223)_07_TH
XuânTrườngN 

(SVD6)
Kinh tế chính trị Mác 

– lênin(223)_10
ThanhVTK (A2.105)

Java cơ bản(223)_01
VinhNTQ 

(A3.301(CNTT))

Thiết kế đa phương 
tiện(223)_01

HoaVTK 
(A3.301(CNTT))

Học phần lý thuyết: Nhập 
môn ngành Kỹ thuật Máy tính 
3, Lý thuyết mạch hệ thống 
2,Điện tử tương tự 2, Kỹ thuật 
điện - điện tử 3, Hóa học đại 
cương 1 ( + Thí nghiệm) 2, 
Pháp luật đại cương 2, Tiếng 
Anh cơ bản 1) 3, Giáo dục thể 
chất 2)1, Toán cao cấp 2)2
Học phần thực hành (SV 
xem ở lịch thực hành) : Lắp 
mạch điện tử tương tự 2

Pháp luật đại 
cương(223)_15

PhượngĐN (A2.309)

Nhập môn ngành cơ 
điện tử(223)_01
TânHH (A2.309)

Kỹ thuật điện - điện 
tử(223)_07

TuyếtMaiDT (A2.309)

Tiếng Anh cơ bản 
1(223)_14

YếnPTH (A2.309)

Vẽ kỹ thuật(223)_01
TânHH (A2.309)

Giáo dục thể chất 2 (Điền 
kinh 2)(223)_06_TH

ThơLA (SVĐ2)

Kỹ thuật điện - điện 
tử(223)_07

TuyếtMaiDT (A2.309)

Điện tử tương 
tự(223)_01

HàLTN (A2.207(TA1))

9

DHKMTCK18A1
Học:19/02÷01/6/2024(15T)

DF:03/6-08/6/2024 (1T)
Thi :10/6 -29/6/2024(3T)

Sáng

Toán cao cấp 
2(223)_15

ThịHuệL (A2.309)

9

DHCDTCK18A1
Học:19/02÷01/6/2024(15T)

DF:03/6-08/6/2024 (1T)
Thi :10/6 -29/6/2024(3T)

Sáng
Hóa học đại cương 1 ( 

+ Thí 
nghiệm)(223)_12
HằngBT (A2.309)

Toán cao cấp 
2(223)_15

ThịHuệL (A2.309)

Học phần lý thuyết: Nhập 
môn ngành cơ điện tử 3, Vẽ kỹ 
thuật 2, Kỹ thuật điện - điện tử 
3, Hóa học đại cương 1 ( + Thí 
nghiệm) 2, Pháp luật đại 
cương 2, Tiếng Anh cơ bản 1) 
3, Giáo dục thể chất 2)1, Toán 
cao cấp 2)2
Học phần thực hành (SV 
xem ở lịch thực hành)  Lắp 
mạch điện tử cơ bản 2, Tiện 
trụ trơn, trụ bậc 2

Pháp luật đại 
cương(223)_15

PhượngĐN (A2.309)

Lý thuyết mạch hệ 
thống(223)_01

ThươngTT 
(A2.207(TA1))

10

 DHCTTCK18A1
Học:19/02÷01/6/2024(15T)

DF:03/6-08/6/2024 (1T)
Thi :10/6 -29/6/2024(3T)

Sáng

Cơ sở lập trình 
Web(223)_01

ĐàoPT 
(A3.301(CNTT))

Tiếng Anh cơ bản 
1(223)_17

HoànTK (A2.105)

Cấu trúc máy 
tính(223)_01

HiềnVTT 
(A3.301(CNTT))

11

 DHCTTCK18A2
Học:19/02÷01/6/2024(15T)

DF:03/6-08/6/2024 (1T)
Thi :10/6 -29/6/2024(3T)

Chiều
Cấu trúc máy 
tính(223)_02

HiềnVTT 
(A3.301(CNTT))

Học phần lý thuyết:Thiết 
kế đa phương tiện 2, Java 
cơ bản 2,Cấu trúc máy tính 
2, Cơ sở lập trình Web 2, 
Kinh tế chính trị Mác – 
lênin 2, Vật lý đại cương 
(1) 2, Pháp luật đại cương 
2, Tiếng Anh cơ bản 1) 3, 
Giáo dục thể chất (2)1, 
Toán cao cấp (2)2

Vật lý đại cương 
1(223)_04

VânHTT (A2.105)

Tiếng Anh cơ bản 
1(223)_14

YếnPTH (A2.309)

Trang 20



TT Lớp/ Thời gian học, thi
Buổi/ 
Phòng

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Số tín chỉ

và chú thích thực hiện
1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

Hóa học đại cương 1 ( 
+ Thí 

nghiệm)(223)_10
XuânHợiNT (A2.304)

Tiếng Anh cơ bản 
1(223)_04

DiễmĐTB (A2.304)

Vật lý đại cương 
2(223)_14

HàoBD (A2.304)

Toán cao cấp 
2(223)_11

ThịHuệL (A2.304)

Vẽ kỹ thuật chuyên 
ngành cơ khí(223)_01

ChiếnLV (A2.304)

Giáo dục thể chất 2 
(Bóng chuyền 
1)(223)_09_TH

MinhHC (SVĐ1)

Kinh tế chính trị Mác – 
lênin(223)_08

CôngAnN (A2.304)

Vật liệu cơ 
khí(223)_01

ChiếnLV (A2.304)

Toán cao cấp 
2(223)_14

ThịHuyềnN (A2.304)

Hóa học đại cương 1 ( 
+ Thí 

nghiệm)(223)_11
XuânHợiNT (A2.304)

Triết học Mác - 
Lênin(223)_01

HàLTN (A2.209)

Hóa học đại cương 1 ( 
+ Thí 

nghiệm)(223)_09
XuânHợiNT (A2.204)

Vật lý đại cương 
2(223)_13

HàoBD (A2.204)

Tiếng Anh cơ bản 
1(223)_03

ThúyLT (A2.310)
Toán cao cấp 

2(223)_10
ThịHuệL (A2.204)

Kỹ thuật điện - điện 
tử(223)_03

TuyếtMaiDT (A2.204)

Giáo dục thể chất 2 
(Điền kinh 

2)(223)_04_TH
ThámPV (SVĐ1)

Vật lý đại cương 
2(223)_11

LinhLTN (A2.209)

Tiếng Anh cơ bản 
1(223)_01

DiễmĐTB (A2.209)

12

DHDDTCK18A1
Học:19/02÷01/6/2024(15T)

DF:03/6-08/6/2024 (1T)
Thi :10/6 -29/6/2024(3T)

Sáng

Toán cao cấp 2(223)_08
ThịHuyềnN (A2.209)

Học phần lý thuyết: Triết học 
Mác - Lênin 3,  Hóa học đại 
cương 1 ( + Thí nghiệm) 2, , 
Toán cao cấp (2)2, Vật lý đại 
cương 2)2, , Giáo dục thể chất 
(2), Tiếng Anh cơ bản (1) 3
Học phần thực hành (SV 
xem ở lịch thực hành):Lắp đặt 
mạch điện điều khiển động cơ 
điện dùng rơ le, công tắc tơ 2, 
Lắp đặt mạng điện chiếu sáng 
2

Hóa học đại cương 1 ( 
+ Thí nghiệm)(223)_08
XuânHợiNT (A2.209)

13 Triết học Mác - 
Lênin(223)_03

HiềnLTT (A2.204)

14

DHDDTCK18A3
Học:19/02÷01/6/2024(15T)

DF:03/6-08/6/2024 (1T)
Thi :10/6 -29/6/2024(3T)

DHDDTCK18A2
Học:19/02÷01/6/2024(15T)

DF:03/6-08/6/2024 (1T)
Thi :10/6 -29/6/2024(3T)

Sáng

Vật lý đại cương 
1(223)_01

OanhNTT (A2.304)

Học phần lý thuyết:  Hóa học 
đại cương 1 ( + Thí nghiệm) 2, 
Toán cao cấp (2)2, Vật lý đại 
cương (1)2, Pháp luật đại 
cương 2, Kinh tế chính trị Mác 
– lênin 2, Giáo dục thể chất (2) 
1, Vật liệu cơ khí 2, Vẽ kỹ 
thuật chuyên ngành cơ khí 2, 
Xác suất thống kê 2
Học phần thực hành (SV 
xem ở lịch thực hành): Thực 
tập Nguội 2

Xác suất thống 
kê(223)_01

SơnLH (A2.304)

Giáo dục thể chất 2 
(Bóng chuyền 
1)(223)_06_TH

TuấnNĐ (SVĐ.7)

Chiều

15

DHKCKCK18A1 
Học:19/02÷01/6/2024(15T)

DF:03/6-08/6/2024 (1T)
Thi :10/6 -29/6/2024(3T)

Sáng

Triết học Mác - 
Lênin(223)_04

HàLTN (A2.304)

Kỹ thuật điện - điện 
tử(223)_04

TuyếtMaiDT (A2.304)

Giáo dục thể chất 2 
(Bóng chuyền 
1)(223)_07_TH
ThơLA (SVĐ.7)

Kỹ thuật điện - điện 
tử(223)_01

DũngVT (A2.209)

Pháp luật đại 
cương(223)_14
HàLV (A2.304)
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TT Lớp/ Thời gian học, thi
Buổi/ 
Phòng

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Số tín chỉ

và chú thích thực hiện
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7

8

9

10

11

12

7

8

9

10

11

12

Vật lý đại cương 
2(223)_16

HàoBD (A2.105)

Kỹ thuật điện - điện 
tử(223)_06

TuyếtMaiDT (A2.105)

Giáo dục thể chất 2 
(Bóng chuyền 
1)(223)_08_TH

TuấnNĐ (SVĐ2)

Tiếng Anh cơ bản 
1(223)_06

YếnPTH (A2.311)

Kỹ thuật lập 
trình(223)_03

TuấnNK (A2.209)

Xác suất thống 
kê(223)_02

HoạtNT (A2.212)

Kinh tế chính trị Mác 
– lênin(223)_09

ThanhVTK (A2.212)

Công nghệ kim 
loại(223)_01

DũngKA (A2.212)

Kỹ thuật điện - điện 
tử(223)_05

TuyếtMaiDT (A2.312)

Tiếng Anh cơ bản 
1(223)_05

DiễmĐTB (A2.312)

Kỹ thuật lập 
trình(223)_02

TuấnNK (A2.312)

Triết học Mác - 
Lênin(223)_05

HàLTN (A2.312)Giáo dục thể chất 2 
(Điền kinh 

2)(223)_05_TH
XuânTrườngN 

(SVĐ3)

Điện tử tương tự và 
số(223)_02

HàLTN (A2.312)Vật lý đại cương 
2(223)_15

LinhLTN (A2.312)

Toán cao cấp 
2(223)_12

ThịHuyềnN (A2.312)

Triết học Mác - 
Lênin(223)_02

HàLTN (A2.209)

Giáo dục thể chất 2 
(Bóng chuyền 
1)(223)_05_TH

MinhHC (SVĐ1)

Điện tử tương tự và 
số(223)_01

HàLTN (A2.304)

Toán cao cấp 
2(223)_09

ThịHuệL (A2.105)

Kỹ thuật điện - điện 
tử(223)_02

DũngVT (A2.304)

Kỹ thuật lập 
trình(223)_01

TuấnNK (A2.105)

Học phần lý thuyết: Hóa học 
đại cương 1 ( + Thí nghiệm) 2, 
Toán cao cấp (2)2, Vật lý đại 
cương (1)2,Kinh tế chính trị 
Mác – lênin 2, Giáo dục thể 
chất (2) 1, Vật liệu cơ khí 2, 
Vẽ kỹ thuật chuyên ngành cơ 
khí 2, Xác suất thống kê 2, 
Công nghệ kim loại 2
Học phần thực hành (SV 
xem ở lịch thực hành): Thí 
nghiệm vật liệu cơ khí 1, Tiện 
trụ trơn, trụ bậc 2

Vật liệu cơ khí(223)_02
TuấnLN (A2.212)

Vẽ kỹ thuật chuyên 
ngành cơ khí(223)_02

CườngLP (A2.212)

Toán cao cấp 
2(223)_17

ThịHuyềnN (A2.212)

Hóa học đại cương 1 ( 
+ Thí 

nghiệm)(223)_14
XuânHợiNT (A2.212)

Giáo dục thể chất 2 
(Bóng chuyền 
1)(223)_11_TH

LuyệnNV (A2.212)

19

DHCTMCK18A1
Học:19/02÷01/6/2024(15T)

DF:03/6-08/6/2024 (1T)
Thi :10/6 -29/6/2024(3T)

Chiều

Vật lý đại cương 
1(223)_02

OanhNTT (A2.309)

18

DHTDHCK18A3
Học:19/02÷01/6/2024(15T)

DF:03/6-08/6/2024 (1T)
Thi :10/6 -29/6/2024(3T)

Chiều

Điện tử tương tự và 
số(223)_03

HàLTN (A2.209)

Toán cao cấp 
2(223)_13

ThịHuệL (A2.311)

Triết học Mác - 
Lênin(223)_06

HiềnLTT (A2.209)

16

DHTDHCK18A1
Học:19/02÷01/6/2024(15T)

DF:03/6-08/6/2024 (1T)
Thi :10/6 -29/6/2024(3T)

Sáng

Vật lý đại cương 
2(223)_12

LinhLTN (A2.401)

Học phần lý thuyết:  Triết 
học Mác - Lênin 3, Toán cao 
cấp (2)2, Vật lý đại cương 2)2, 
, Giáo dục thể chất (2), Tiếng 
Anh cơ bản (1) 3, Điện tử 
tương tự và số 2, Kỹ thuật lập 
trình 2, Kỹ thuật điện - điện tử 
3
Học phần thực hành (SV 
xem ở lịch thực hành): :Lắp 
đặt mạch điện điều khiển động 
cơ điện dùng rơ le, công tắc tơ 
2 

Tiếng Anh cơ bản 
1(223)_02

DiễmĐTB (A2.401)

17

DHTDHCK18A2
Học:19/02÷01/6/2024(15T)

DF:03/6-08/6/2024 (1T)
Thi :10/6 -29/6/2024(3T)

Chiều
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TT Lớp/ Thời gian học, thi
Buổi/ 
Phòng

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Số tín chỉ

và chú thích thực hiện
7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Tin học(223)_03_131
GiaTT (A2.403)

Vẽ kỹ thuật (cơ khí, ô 
tô)(223)_01

CườngLP (A2.401)

Tin học(223)_03_131
GiaTT (A2.401)

Cơ học ứng 
dụng(223)_01

VănSinhL (A2.402)

Dung sai lắp ghép và 
kỹ thuật đo 

lường(223)_08
GiangNV (A2.401)

Kỹ thuật hàn(223)_01
DũngKA (A2.401)

Tiếng Anh cơ bản 
1(223)_09

HằngNTL (A2.401)

Vẽ kỹ thuật (cơ khí, ô 
tô)(223)_04

ChiếnLV (A2.403)
Cơ học ứng 

dụng(223)_04
TâmPM (A2.402)

Tin học(223)_04
HoaVTK (A2.404)

Vẽ kỹ thuật (cơ khí, ô 
tô)(223)_02

ChiếnLV (A2.310)

Tin học(223)_04
HoaVTK (A2.404)

Cơ học ứng 
dụng(223)_02

TâmPM (A2.210)

Dung sai lắp ghép và 
kỹ thuật đo 

lường(223)_09
BằngPH (A2.212)

Tin học(223)_06
AnhNTL (A2.401)

Cơ học ứng 
dụng(223)_01

VănSinhL (A2.402)

Dung sai lắp ghép và 
kỹ thuật đo 

lường(223)_08
GiangNV (A2.401)

Dung sai lắp ghép và 
kỹ thuật đo 

lường(223)_11
BằngPH (A2.402)

Tiếng Anh cơ bản 
1(223)_13

HằngNTL (A2.402)

Tin học(223)_07
HoaVTK (A2.402)

Tiếng Anh cơ bản 
1(223)_09

HằngNTL (A2.401)

Tin học(223)_06
AnhNTL (A2.401)

Vẽ kỹ thuật (cơ khí, ô 
tô)(223)_01

CườngLP (A2.401)

TRƯỜNG ĐHSP KỸ THUẬT VINH THỜI KHOÁ BIỂU LÝ THUYẾT CAO ĐẲNG KHOÁ 49 HỌC KỲ THỨ 2
 NĂM HỌC 2023 - 2024 (Chính thức)PHÒNG ĐÀO TẠO

Tin học(223)_07
HoaVTK (A2.402)

Tiếng Anh cơ bản 
1(223)_10

HằngNTL (A2.402)

Sáng

CDOTOCK49A2
Học:19/02÷01/6/2024(15T)

DF:03/6-08/6/2024 (1T)
Thi :10/6 -29/6/2024(3T)

1

CDOTOCK49A1
Học:19/02÷01/6/2024(15T)

DF:03/6-08/6/2024 (1T)
Thi :10/6 -29/6/2024(3T)

Chiều

Học phần lý thuyết: Dung sai 
lắp ghép và kỹ thuật đo lường 
2;Vẽ kỹ thuật (cơ khí, ô tô) 3, 
Cơ học ứng dụng 2, Tiếng Anh 
cơ bản (2) 3, Tin học 3
Học phần thực hành (SV 
xem ở lịch thực hành): Hàn cơ 
bản2

4

CDHANCK49A1
Học:19/02÷01/6/2024(15T)

DF:03/6-08/6/2024 (1T)
Thi :10/6 -29/6/2024(3T)

Chiều

Học phần lý thuyết: Dung sai 
lắp ghép và kỹ thuật đo lường 
2;Vẽ kỹ thuật (cơ khí, ô tô) 3, 
Cơ học ứng dụng 2, Tiếng Anh 
cơ bản (2) 3, Tin học 3, Kỹ 
thuật hàn 3
Học phần thực hành (SV 
xem ở lịch thực hành): Cắt- 
hàn khí 2

2

3

CDKCKCK49A1
Học:19/02÷01/6/2024(15T)

DF:03/6-08/6/2024 (1T)
Thi :10/6 -29/6/2024(3T)

Sáng

Học phần lý thuyết:Dung 
sai lắp ghép và kỹ thuật đo 
lường 2;Vẽ kỹ thuật (cơ 
khí, ô tô) 3, Cơ học ứng 
dụng 2, Tiếng Anh cơ bản 
(2) 3, Tin học 3
Học phần thực hành (SV 
xem ở lịch thực hành):Bảo 
trì mô tô - xe máy 2
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TT Lớp/ Thời gian học, thi
Buổi/ 
Phòng

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Số tín chỉ

và chú thích thực hiện

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7

8

9

10

11

12

7

8

9

10

11

12

Học phần lý thuyết:Tiếng 
Anh cơ bản (1)3; Cơ sở kỹ 
thuật điện 3, Vật liệu điện, 
điện tử 2, Toán cao cấp 3, Tin 
học 3
Học phần thực hành (SV 
xem ở lịch thực hành): Sử 
dụng dụng cụ đồ nghề và đo 
lường điện 2, Sửa chữa máy 
điện 2

7

Tiếng Anh cơ bản 
1(223)_08

LinhBTX (A2.402)

Dung sai lắp ghép và 
kỹ thuật đo 

lường(223)_12
GiangNV (A2.301)

Tin học(223)_05
LinhLT 

(A2.410(QPMC))

Vẽ kỹ thuật (cơ khí, ô 
tô)(223)_06

VănSinhL (A2.209)

Tin học(223)_08
HoaVTK (A2.310)

Cơ học ứng 
dụng(223)_06

NgoạnNH (A2.301)

Dung sai lắp ghép và 
kỹ thuật đo 

lường(223)_13
GiangNV (A2.301)

Tin học(223)_08
HoaVTK (A2.209)

Vẽ kỹ thuật (cơ khí, ô 
tô)(223)_05

CườngLP (A2.310)

Cơ học ứng 
dụng(223)_05

VănSinhL (A2.301)

Tin học(223)_05
LinhLT (A2.403)

5

CDCTMCK49A2
Học:19/02÷01/6/2024(15T)

DF:03/6-08/6/2024 (1T)
Thi :10/6 -29/6/2024(3T)

Chiều

Tiếng Anh cơ bản 
1(223)_16

VânHTT (A2.301)

Học phần lý thuyết:Dung 
sai lắp ghép và kỹ thuật đo 
lường 2;Vẽ kỹ thuật (cơ 
khí, ô tô) 3, Cơ học ứng 
dụng 2, Tiếng Anh cơ bản 
(2) 3, Tin học 3
Học phần thực hành (SV 
xem ở lịch thực hành):Phay 
mặt phẳng 2

An toàn lao động và 
vật liệu điện 
lạnh(223)_01

HàLTN (A2.301)
Tin học(223)_03_131

GiaTT (A2.403)

Tiếng Anh cơ bản 
1(223)_11

ThúyLT (A2.301)

Tin học(223)_03_131
GiaTT (A2.401)

Tiếng Anh cơ bản 
1(223)_15

ThúyLT (A2.105)

Tin học(223)_02
AnhNTL (A2.402)

6

CDDDTCK48A1
Học:19/02÷01/6/2024(15T)

DF:03/6-08/6/2024 (1T)
Thi :10/6 -29/6/2024(3T)

Chiều

CDMDKCK48A1
Học:19/02÷01/6/2024(15T)

DF:03/6-08/6/2024 (1T)
Thi :10/6 -29/6/2024(3T)

Cơ sở kỹ thuật 
điện(223)_02

VănTuấnP (A2.402)

Tin học(223)_02
AnhNTL (A2.402)

Toán cao cấp(223)_02
SơnLH (A2.402)

Vật liệu điện, điện 
tử(223)_02

KhoaĐQ (A2.402)

Chiều

Học phần lý thuyết:An toàn 
lao động và vật liệu điện lạnh 
2, Tiếng Anh cơ bản (1)3;Tin 
học 3
Học phần thực hành (SV 
xem ở lịch thực hành): Lắp 
mạch trang bị điện trong hệ 
thống lạnh 2, Lắp mạch điện 
tử cơ bản 2

5

CDCTMCK49A1
Học:19/02÷01/6/2024(15T)

DF:03/6-08/6/2024 (1T)
Thi :10/6 -29/6/2024(3T)

Sáng
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TT Lớp/ Thời gian học, thi
Buổi/ 
Phòng

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Số tín chỉ

và chú thích thực hiện
7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

Trần Ngọc Trường Phạm Văn Thống

Vật liệu điện, điện 
tử(223)_01

KhoaĐQ (A2.401)
Tin học(223)_01

VinhNTQ (A2.401)
Toán cao cấp(223)_01

SơnLH (A2.401)

Toán cao cấp(223)_02
SơnLH (A2.402)

Cơ sở kỹ thuật 
điện(223)_02

VănTuấnP (A2.402)

Học phần lý thuyết:Tiếng 
Anh cơ bản (1)3; Cơ sở kỹ 
thuật điện 3, Vật liệu điện, 
điện tử 2, Toán cao cấp 3, Tin 
học 3
Học phần thực hành (SV 
xem ở lịch thực hành): Sử 
dụng dụng cụ đồ nghề và đo 
lường điện 2, Sửa chữa máy 
điện 2

Vật liệu điện, điện 
tử(223)_02

KhoaĐQ (A2.402)

Tiếng Anh cơ bản 
1(223)_08

LinhBTX (A2.402)

Tin học(223)_02
AnhNTL (A2.402)

Tin học(223)_02
AnhNTL (A2.402)

NGƯỜI LẬP TKB PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

9

CDDCNCK48A1
Học:19/02÷01/6/2024(15T)

DF:03/6-08/6/2024 (1T)
Thi :10/6 -29/6/2024(3T)

Sáng Tiếng Anh cơ bản 
1(223)_07

HằngNTL (A2.401)

Cơ sở kỹ thuật 
điện(223)_01

BằngHX (A2.401)

Tin học(223)_01
VinhNTQ (A2.404)

8

CDTDHCK48A1
Học:19/02÷01/6/2024(15T)

DF:03/6-08/6/2024 (1T)
Thi :10/6 -29/6/2024(3T)

Chiều

Trang 25


